
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C3  

Tên giáo viên: Lê Thị Lương Quyên - Nguyễn Thị Nhung  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/11 đến 07/11 

Tuần 2 

Từ 10/11 đến 14/11 

Tuần 3 

Từ 17/11 đến 21/11 

Tuần 4 

Từ 24/11 đến 28/11 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

- Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ, trò chuyện về gia đình và người thân của 

bé. 

- Giáo viên nhắc nhở trẻ về kỹ năng giao tiếp: Trẻ chào hỏi và lễ phép với cô, vui vẻ 

khi đến lớp. 

- Dạy (nhắc nhở - ôn) về kỹ năng tự phục vụ: lau mặt, bê ghế, cầm cốc uống nước, 

cách đứng lên và ngồi xuống ghế, cách cất ghế. 

- Quan tâm, nhắc nhở trẻ mặc quần áo, trang phục phù hợp với thời tiết khi trời trở 

lạnh. 

- Cho trẻ nghe nhạc các bài hát: Nhà của tôi; Cả nhà thương nhau, Cô và mẹ,… 

* Tập thể dục theo nhạc của nhà trường.  

* Thể dục sáng: 

- Tập thể dục theo nhạc của nhà trường. 

* Khởi động: Xoay cổ tay, bả vai, khuỷu tay; Đi các kiểu chân khác nhau…Về đội hình 

(Theo nhạc bài chung của nhà trường) 

* Trọng động: Tập bài tập phát triển chung: Động tác tay – bụng – chân – bật theo nhạc 

bài chung của nhà trường. 

* Hổi tĩnh: Thư giãn theo nhạc chung của nhà trường.   

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về ngôi nhà thân yêu của bé. 

-Trò chuyện về gia đình của bé: Tên bố, mẹ, anh, chị, em, công việc của bố mẹ người 

thân trong gia đình. 

- Trò chuyện về ngày 20/11 là ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam. 

-Trò chuyện với trẻ về thế giới sắc màu 

- Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vào vật thật hoặc tranh ảnh (thịt, 

cá, trứng, sữa, rau…) (MT8)   

MT8 



Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu ngôi nhà  

( tiết đề tài)   

Hoạt động văn học 

Truyện: Tích chu   

Hoạt động tạo hình 

Thiết kế bưu thiếp 

tặng cô giáo 20/11   

Hoạt động văn học 

Thơ: "Cầu vồng"   

MT74, 

MT36 

T3 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Ôn phân biệt được 

tay phải, tay trái của 

bản thân.   

Hoạt động làm quen 

với toán 

Nhận biết nhóm số 

lượng 1,2 và đếm 

đến 2   

Hoạt động làm quen 

với toán 

Đếm đến 3 nhận biết 

nhóm có số lượng là 

3   

Hoạt động làm quen 

với toán 

Nhận biết và gọi tên 

hình tam giác   

T4 

Hoạt động âm nhạc 

DH: Nhà của tôi 

TC: Vũ điệu hóa đá 

(MT74)   

Hoạt động âm nhạc 

DH: Bé quét nhà 

- TC: Hãy làm theo 

tôi   

Hoạt động âm nhạc 

DH: Cô và mẹ. 

- Trò chơi: Ai nhanh 

nhất   

Hoạt động âm nhạc 

DH: “Em tập tô 

màu”  

-TC: Asam sam   

T5 

Hoạt động khám phá 

Trò chuyện về ngôi 

nhà của bé   

Hoạt động khám phá 

Trò chuyện về người 

thân trong gia đình 

bé (MT36)   

Trò chuyện về ngày 

20/11   

Hoạt động khám phá 

Khám phá “Sự kỳ 

diệu của màu sắc”   

T6 

Hoạt động vận động 

VĐCB: Đi trên ghế 

ghế dục 

Trò chơi: Kéo co   

Hoạt động vận động 

VĐCB: Đi kiễng gót 

liên tục 3m 

Trò chơi: Dung dăng 

dung dẻ   

Hoạt động vận động 

VĐCB: Đi trong 

đường hẹp đầu đội 

túi cát. 

Trò chơi: Lộn cầu 

vồng   

Hoạt động vận động 

VĐCB: BTTH: Đi 

trong đường hẹp (3m 

x 0,2 m) – Đi kiễng 

gót liên tục 3m 

Trò chơi: Ném bóng 

vào rổ   

Hoạt động ngoài 

trời 

* HĐCCĐ: 

-Thứ 2: Nhặt lá vàng 

xung quanh khu vực 

* HĐCCĐ: 

- Thứ 2: Trò chuyện 

về người thân trong 

* HĐCCĐ  

- Thứ 2: Trò chuyện 

về ngày 20/11. 

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Tham quan 

các khu vực ở trường 

 



sân chơi. 

* TCVĐ: - Kéo co 

* Chơi theo ý thích. 

- Thứ 3: Vẽ ngôi nhà, 

của bé 

* TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

* Chơi theo ý thích. 

- Thứ 4: Thăm quan 

vườn hoa sân trường  

* TCVĐ: Chuyền 

bóng 

* Chơi theo ý thích. 

- Thứ 5: Quan sát 

thời tiết ngày hôm 

đó. 

* TCVĐ: Kéo mo 

cau 

* Chơi theo ý thích. 

- Thứ 6 Giao lưu văn 

nghệ với các lớp C1, 

C2. 

*TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

* Chơi theo ý thích. 

* Thực hiện được 

yêu cầu đơn giản, ví 

dụ: “Cháu hãy lấy 

quả bóng, ném vào 

rổ” (MT42)  

gia đình bé.  

* TCVĐ: Trời nắng, 

trời mưa. 

* Chơi theo ý thích. 

- Thứ 3: Quan sát cây 

phượng trong sân 

trường 

* TCVĐ: Kéo co 

* Chơi theo ý thích. 

- Thứ 4: Bé nhặt lá 

xung quanh khu vực 

sân chơi. 

* TCVĐ: Kéo cưa 

lừa xẻ 

* Chơi theo ý thích. 

- Thứ 5: Quan sát 

thời tiết trong ngày 

đó. 

* TCVĐ: Kéo cưa 

lừa xẻ 

* Chơi theo ý thích. 

- Thứ 6: Bé tham 

quan khu vực vườn 

rau trong trường 

* Trò chơi vận động:  

- Ô tô và chim sẻ  

- Vẽ các nét thẳng, 

xiên, ngang, taọ 

thành bức tranh đơn 

giản. (MT77)  

* TCVĐ: Chi chi 

chành chành, Oằn tù 

tì. 

* Chơi theo ý thích. 

- Thứ 3: Quan sát đồ 

chơi trong sân 

trường. 

* TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ 

* Chơi theo ý thích. 

- Thứ 4: Giao lưu 

toàn trường về chủ 

đề 20/11 

* TCVĐ: Chuyền 

bóng. 

* Chơi theo ý thích. 

- Thứ 5: Giao lưu 

toàn trường về chủ 

đề 20/11. 

* TCVĐ: Nhảy lò cò. 

* Chơi theo ý thích. 

- Thứ 6: Quan sát cây 

phượng trong sân 

trường. 

* TCVĐ:  

- Mèo và chim sẻ 

* Chơi theo ý thích.  

Mầm non. 

* TCVĐ: - Cặp kè 

* Chơi theo ý thích. 

- Thứ 3: Trò chuyện 

về đu quay, bập 

bênh. 

* TCVĐ: - Dung 

dăng dung dẻ. 

* Chơi theo ý thích. 

Thứ 4: Quan sát 

vườn rau trong sân 

trường. 

* TCVĐ: Kéo cưa 

lừa xẻ. 

* Chơi theo ý thích. 

- Thứ 5: Quan sát về 

thời tiết ngày hôm 

đó. 

* TCVĐ: Nhảy lò cò. 

* Chơi theo ý thích. 

- Đọc thơ "Giờ ngủ". 

- Quan sát trò chuyện 

một số màu sắc trong 

cuộc sống 

* TCVĐ: 

- Nhảy lò cò. 

* Chơi theo ý thích.  

-Tham gia các hoạt 

động của trường lớp, 

MT42, 

MT77, 

MT59 



trả lời được các câu 

hỏi của cô. (MT59)  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

- Thứ 2: Xây dựng 

ngôi nhà của bé 

-Thú 4:  

- Góc phân vai: 

+ Góc bán hàng: Bán 

các loại rau, củ, quả. 

+ Góc nấu ăn: Nấu 

món ăn ngon cho gia 

đình. 

+ Góc Bác sỹ: Bác sỹ 

gia đình. 

- Thứ 6: Góc tạo 

hình: Thiết kế ngôi 

nhà của bé. 

* Góc văn học: Xem 

tranh ảnh, sách 

truyện về bản thân. 

* Góc học tập: Các 

trò chơi học tập; bé 

nhận biết các hình... 

* Góc âm nhạc: Múa 

hát các bài hát về đồ 

dùng trong gia đình 

* Góc kỹ năng: Đi 

dày, dép quai hậu 

bằng dáp dính.  

Nói được địa chỉ của 

* Góc trọng tâm: 

- Thứ 2: Xây dựng 

ngôi nhà vườn hoa 

của bé  

- Thứ 4: Góc học học 

tập: Xếp các ngôi 

nhà với các hình học. 

- Thứ 6: * Góc phân 

vai: 

+ Góc bán hàng: Bán 

các loại rau, củ, quả. 

+ Góc nấu ăn: Nấu 

món ăn ngon cho gia 

đình. 

+ Góc Bác sỹ: Bác sỹ 

gia đình. 

* Góc xây dựng: 

Gạch, ngôi nhà, cây 

xanh, hoa, các con 

vật…. 

* Góc học học tập: 

Xếp các ngôi nhà với 

các hình học. 

* Góc tạo hình: tô 

màu người thân trong 

gia đình. 

* Góc văn học: Xem 

sách, tranh chuyện, 

* Góc trọng tâm: 

- Thứ 2:  

- Tạo hình: Làm 

thiệp tặng cô giáo 

ngày 20/11  

- Thứ 4: 

* Góc phân vai: 

+ Góc bán hàng: Bán 

các loại rau, củ, quả. 

+ Góc nấu ăn: Nấu 

món ăn ngon cho gia 

đình. 

+ Góc Bác sỹ: Bác sỹ 

gia đình. 

- Thứ 6: Góc âm 

nhạc: Múa hát các 

chào mừng ngày 

20/11 

* Góc văn học: Xem 

tranh ảnh, sách 

truyện về bản thân. 

* Góc học tập: Các 

trò chơi học tập; bé 

nhận biết các hình... 

* Góc kỹ năng: Rót 

nước bằng bình nhựa 

có vòi, Đóng mở dáp 

dính bằng bộ cụ học,  

* Góc trọng tâm: 

- Thứ 2: Góc phân 

vai: Bé làm làm cô y 

tá, bác đầu bếp, cô 

bán hàng. 

- Thứ 4: Góc tạo 

hình:  

- Bé khám phá và tô 

màu bông hoa với 

nhiều màu sắc 

-Thứ 6: Góc xây 

dựng -lắp ghép: Xây 

dựng Ngôi nhà, vườn 

hoa. 

* Góc phân vai: Cô 

giáo, bán hàng, đầu 

bếp... 

* Góc văn học: Xem 

tranh ảnh, sách 

truyện về bản thân. 

* Góc học tập: Các 

trò chơi học tập; bé 

nhận biết các hình... 

* Góc âm nhạc: Múa 

hát các bài hát về bản 

thân 

* Lắng nghe và trả 

lời được câu hỏi của 

 

MT37, 

MT22, 

MT62, 

MT44 



gia đình khi được 

hỏi, trò chuyện, xem 

ảnh về gia đình. 

(MT37)  

kể tên về các thành 

viên trong gia đình. 

* Góc kỹ năng: Gấp 

khăn, Cách kéo khoá 

bằng bộ cụ học. 

*Phân loại đối tượng 

theo một dấu hiệu 

nổi bật (MT22)  

Dự án: Thiết kế bông 

hoa tặng cô, Thiết kế 

hộp quà tặng cô. 

- Thực hiện được các 

yêu cầu đơn giản, ví 

dụ: cháu nhặt đồ chơi 

cho vào rổ và đưa cất 

vào các góc. (MT62)  

người đối thoại. 

(MT44)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, cách lau mặt… 

- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe (ăn chín, uống sôi, rửa tay sạch sẽ 

trước khi ăn, uống …….) (MT13)  
 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, cách lau mặt…. 

- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe (ăn chín, uống sôi, rửa tay sạch sẽ 

trước khi ăn, uống …….)  

- Luyện tập dạy trẻ cách lau mặt; Cách mời cơm trước khi ăn, biết tự xúc cơm, biết tự 

lấy nước, uống nước 

- Cho trẻ vận động nhẹ sau khi ngủ dậy bằng động tác chim bay cò bay. 

-Sử dụng bát thìa đúng cách (MT12)   

MT13, 

MT12 

Hoạt động chiều 

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Ôn bài hát: 

nhà của tôi 

- Chơi theo ý thích.  

- Nêu gương cuối 

ngày, vệ sinh, trả trẻ  

- Thứ 3: Xem tranh 

ảnh về một số ngôi 

nhà của bé. 

- Chơi theo ý thích.  

- Nêu gương cuối 

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2Làm bài tập 

sách: (Sách 

HĐGTLQV chữ viết) 

bài E cùng cô gọi tên 

chữ cái 

- Chơi theo ý thích.  

- Nêu gương cuối 

ngày, vệ sinh, trả trẻ  

- Thứ 3: Xem vi deo, 

tranh ảnh về người 

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Làm bài tập 

sách: (Sách 

HĐGTLQV chữ viết) 

bài Cùng cô gọi tên 

chữ cái Ê. 

- Chơi theo ý thích.  

- Nêu gương cuối 

ngày, vệ sinh, trả trẻ 

- Thứ 3: Xem vi deo, 

tranh ảnh về ngày 

* HĐCMĐ: 

- Xem tranh ảnh 

video về thế giới 

màu sắc 

- Chơi theo ý thích.  

- Nêu gương cuối 

ngày, vệ sinh, trả trẻ 

- Thứ 3: KNS: Phải 

làm gì khi bị chảy 

máu. 

- Chơi theo ý thích.  

  



ngày, vệ sinh, trả trẻ 

- Thứ 4: KNS: Cài 

khuyu áo  

- Chơi theo ý thích.  

- Nêu gương cuối 

ngày, vệ sinh, trả trẻ 

- Thứ 5: BTS: Làm 

bài tập sách Các hoạt 

động giúp trẻ làm 

quen với chữ viết 

bài: “Cùng làm quen 

và gọi tên chữ cái Â” 

- Chơi theo ý thích.  

- Nêu gương cuối 

ngày, vệ sinh, trả trẻ  

- Thứ 6: Làm BTS 

tạo hình: Tô nét con 

đường (trg10)  

- Chơi theo ý thích.  

- Nêu gương cuối 

ngày, vệ sinh, trả trẻ  

thân, họ hang thân 

quen…  

- Chơi theo ý thích.  

- Nêu gương cuối 

ngày, vệ sinh, trả trẻ 

- Thứ 4: KNS: Phòng 

tránh điện giật 

- Chơi theo ý thích.  

- Nêu gương cuối 

ngày, vệ sinh, trả trẻ 

- Thứ 5: Làm quen 

bài hát: “Cô và mẹ” 

- Chơi theo ý thích.  

- Nêu gương cuối 

ngày, vệ sinh, trả trẻ 

- Thứ 6: Làm BTS 

tạo hình: “Tô màu, tô 

nét bạn gái” 

- Chơi theo ý thích.  

- Nêu gương cuối 

ngày, vệ sinh, trả trẻ  

20/11 

- Chơi theo ý thích.  

- Nêu gương cuối 

ngày, vệ sinh, trả trẻ 

- Thứ 4: Hát múa 

chào mừng ngày 

20/11 

- Chơi theo ý thích.  

- Nêu gương cuối 

ngày, vệ sinh, trả trẻ 

- Thứ 5; Làm quen 

bài hát “Bé tập tô 

màu” 

- Chơi theo ý thích.  

- Nêu gương cuối 

ngày, vệ sinh, trả trẻ 

- Thứ 6: Làm BTS: 

Bé NB và LQVT 

“Nhận biết đồ vật có 

thể gây nguy hiểm 

cho bé” (Trang3) 

- Chơi theo ý thích.  

- Nêu gương cuối 

ngày, vệ sinh, trả trẻ  

- Nêu gương cuối 

ngày, vệ sinh, trả trẻ 

- Thứ 4: Làm BTS: 

Bé NB và LQVT: 

“Trang phục giống 

nhau” (Trang7)  

- Chơi theo ý thích.  

- Nêu gương cuối 

ngày, vệ sinh, trả trẻ 

- Thứ 5: Ôn rèn kỹ 

năng cất ba lô. 

- Chơi theo ý thích.  

- Nêu gương cuối 

ngày, vệ sinh, trả trẻ 

- Thứ 6: BTS: Làm 

bài tập sách Các hoạt 

động giúp trẻ làm 

quen với chữ viết 

bài: “Cùng làm quen 

và gọi tên chữ cái U”  

* Nêu gương bé 

ngoan.  

Chủ đề - Sự kiện  
Ngôi nhà thân yêu của 

bé  
Gia đình bé có ai?  

Ngày nhà giáo Việt 

Nam 20/11 (Dự án: 

Cô giáo)  

Sự kỳ diệu của màu 

sắc  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 


